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1 Nguyễn Minh Châu 2 22/10/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân An,
 tỉnh Gia Lai

Số 120 Nguyễn Văn
Cừ, tổ dân phố 36,
Phường B’lao, tỉnh

Lâm Đồng

12/12  

Đại học
chuyên ngành
Sư phạm ngữ

văn  

Thạc sĩ
chuyên ngành
Quản trị kinh

doanh

Cao
cấp

 Anh trình
độ C  

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng

Đảng ủy Phường 3
Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng
23/10/2003

 - Đại biểu HĐND thành phố Bảo
Lộc nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-

2026
 - Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

2 Nguyễn Văn Định 1 18/05/1988 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc
Ninh

329/55 Blaosire, tổ
dân phố 11, Phường 3

Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

12/12 
Đại học

chuyên ngành
Luật

Không Trung
cấp

Anh trình
độ B 

Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng

Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Phường 3 Bảo

Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

06/10/2013

 - Đại biểu HĐND xã Đại Lào
nhiệm kỳ 2016-2021;

- Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo
Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

3 Trần Thị Đoài  7 20/10/1972 Nữ Việt Nam Kinh Công
giáo

Xã Trường Lưu, tỉnh
Hà Tĩnh

Số 1908 Quốc lộ 20,
tổ dân phố 5, Phường
3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Không Không Không Không
Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ

dân phố 5, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh
Lâm Đồng

Tổ dân phố 5,
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
Không

 - Đại biểu HĐND xã Đại Lào
nhiệm kỳ 2016-2021

 - Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo
Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

4 Phạm Văn Đông 5 08/12/1975 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hải Thịnh, tỉnh
Ninh Bình

Thôn 1, xã Bảo Lâm
2, tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học
chuyên ngành

Luật
Không Trung

cấp
Anh trình

độ B  

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
phường, Phó trưởng Ban Văn hóa-
Xã hội HĐND Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng     

Hội đồng nhân dân
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng 
26/7/2005

Đại biểu HĐND xã Lộc Châu
nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-2026
- Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ 2021-2026  

5 Trần Văn Gai
(Trần Văn Lâm) 8 04/01/1965 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hồng Sơn, thành

phố Hà Nội

Số 158/11 Blaosire, tổ
dân phố 7 Đại Lào,
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng

10/10
Cao đẳng

chuyên ngành
trồng trọt

Không Trung
cấp Không

Bí thư Chi bộ tổ dân phố 10,
Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng

Tổ dân phố 10,
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
15/12/1997 Không

6 Vũ Thị Thu Hiền  1 10/11/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hưng Hà, tỉnh
Hưng Yên

Tổ dân phố 6B,
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
12/12  

Đại học
chuyên ngành

Luật
Không Trung

cấp
Anh trình

độ B  

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc phường, Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 3

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Phường 3 Bảo

Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

22/12/2001

 - Đại biểu HĐND phường Lộc
Tiến nhiệm kỳ 2016-2021;

 - Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo
Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

7 Phạm Công Hương  7 23/05/1980 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vinh Lộc, thành
phố Huế

Số 9/2 Ỷ Lan, tổ dân
phố 3 Đại Lào,

Phường 3 Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học

chuyên ngành
Luật Kinh tế

Thạc sĩ
chuyên ngành
Quản trị kinh

doanh

Trung
cấp

Anh trình
độ B1

Châu Âu  

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
phường, Phó trưởng Ban Kinh tế-
Ngân sách HĐND Phường 3 Bảo

Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Hội đồng nhân dân
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
18/5/2002 Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

8 Nguyễn Tấn Huy  3 07/4/1973 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bình Hiệp, tỉnh
Gia Lai

Số 172/2 Phan Đình
Phùng, tổ dân phố 22,
Phường 2 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng

12/12  

Đại học
chuyên ngành
Sư phạm ngoại

ngữ

Thạc sĩ Quản
lý Hành chính

công

Cao
 cấp

Anh trình
độ Đại
học  

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
phường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm
tra Đảng ủy, Trưởng Ban Văn hóa

- Xã hội Hội đồng nhân dân
Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng 

Đảng ủy Phường 3
Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng
19/5/2006 Không

9 Tống Văn Long  6 13/9/1974 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Chương Mỹ,
Thành phố Hà Nội

Số 1/32 Tuệ Tĩnh
Phường B’Lao, tỉnh

Lâm Đồng
12/12

Đại học
chuyên ngành

Luật

Thạc sĩ
chuyên ngành

Luật

Cao
 cấp

Anh trình
độ B1

Châu Âu  

Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ
phường, Phó Chủ tịch Ủy ban

nhân dân  Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh
Lâm Đồng

Ủy ban nhân dân
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
20/10/2004 Không

10 Biện Đức Long 7 22/6/1983 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Cẩm Bình, tỉnh
Hà Tĩnh

Số 102 Chu Văn An,
Phường 1 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Quân

sự  

Thạc sĩ Khoa
học quân sự,
nghệ thuật

quân sự

Cao
 cấp

Anh trình
độ B2  

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
phường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ

huy Quân sự phường

Ban Chỉ huy quân
sự Phường 3 Bảo

Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

21/7/2006 Không

11 K’Minh  5 25/8/1984 Nam Việt Nam Châu
Mạ

Công
giáo

Tổ dân phố Đạ
Nghịch, Phường 3
Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng

Tổ dân phố Đạ
Nghịch, Phường 3
Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Không Không Không Không
Tổ trưởng tổ dân phố Đạ Nghịch,

Phường 3 Bảo Lộc,tỉnh Lâm Đồng

Tổ dân phố Đạ
Nghịch, Phường 3
Bảo Lộc,tỉnh Lâm

Đồng 

Không

 - Đại biểu HĐND xã Lộc Châu
nhiệm kỳ  2021-2026

- Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo
Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

12 Võ Thị Thu Nga 8 10/4/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Bình An,
tỉnh Gia Lai

Số 160 Nguyễn Công
Trứ, tổ dân phố 8,

Phường 2 Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học

chuyên ngành
Kinh tế

Không Cao Cấp
Anh trình

độ B1
Châu Âu

Phó Bí thư Đảng ủy phường, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân Phường 3

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Ủy ban nhân dân
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
22/12/2006

 - Đại biểu HĐND thành phố Bảo
Lộc nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-

2026
 - Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ  2021-2026

13 Trần Văn Ngọc 6 09/3/1976 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bắc Thanh Miện,
thành phố Hải Phòng

Số 52/1 Hoài Thanh,
tổ dân phố 26, Phường

B’Lao, tỉnh Lâm
Đồng

12/12
Đại học

chuyên ngành
Luật

Thạc sĩ
chuyên ngành
Quản trị kinh

doanh

Cao
 cấp

Anh trình
độ B1

Châu Âu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Trưởng Ban xây dựng Đảng Đảng
ủy phường, Trưởng Ban Kinh tế -

Ngân sách Hội đồng nhân dân
Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng

Đảng ủy Phường 3
Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng
02/10/2006 Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

14 Lê Đình Ngọc  3 03/9/1979 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi

Số 39 Nguyễn Thị
Minh Khai, Tổ 2,

Phường B’Lao, tỉnh
Lâm Đồng

12/12

Đại học
chuyên ngành
Quản trị kinh

doanh

Thạc sĩ
chuyên ngành
Quản trị kinh

doanh

Cao
 cấp

Anh trình
độ B  

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
các cơ quan Đảng ủy phường, Phó

Chánh Văn phòng Đảng ủy
Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng

Đảng ủy Phường 3
Bảo Lộc 30/6/2008 Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

15 Nguyễn Thị Phi 4 09/3/1963 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hoa Quân, tỉnh
Nghệ An

Số 872/11 Trần Phú,
tổ dân phố Tân

Vượng, phường 3 Bảo
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

10/10 Đại học   Ngân
hàng Không Sơ

cấp
Anh trình

độ A  

Giám đốc Quỹ tín dụng Nhân dân
Lộc Châu Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh

Lâm Đồng

Quỹ tín dụng Nhân
dân Lộc Châu

Phường 3 Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng

24/12/2000 Không

16 Nguyễn Thị Huyền Phương  3 20/10/1977 Nữ Việt Nam Kinh Phật
giáo

Phường An Nhơn
Bắc, tỉnh Gia Lai

Số 33A Nguyễn Văn
Cừ, Phường B’Lao,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học
chuyên ngành
Sư phạm ngoại

ngữ

Thạc sỹ
chuyên ngành
Quản lý kinh

tế

Cao
 cấp

Anh trình
độ Đại
học  

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
phường, Phó Chủ tịch Ủy ban

nhân dân Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh
Lâm Đồng

Ủy ban nhân dân
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
27/8/2004

  - Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng
nhiệm kỳ 2011-2016;  2016-2021

  

17 Hoàng Văn Quang 2 14/02/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Nam Minh, tỉnh
Ninh Bình

Tổ dân phố Ánh Mai
1, Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Đại học
chuyên ngành
Tài chính - Kế

toán

Không Trung
cấp

Anh trình
độ A

Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng

Đảng ủy Phường 3
Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng
26/6/2014

Đại biểu HĐND xã Lộc Châu
nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-2026
 - Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

18 Vũ Hoàng Tập  4 05/6/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Đồng Thịnh, tỉnh
Ninh Bình

Số 12/34 Lý Thái Tổ,
Phường 2 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng  
12/12

Kỹ sư Lâm
nghiệp, Đại
học chuyên
ngành Luật  

Thạc sĩ
chuyên ngành

Kinh tế

Cao
cấp

Anh trình
độ B  

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
phường, Bí thư Đảng ủy các cơ

quan Đảng Đảng ủy Phường 3 Bảo
Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Đảng ủy Phường 3
Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng
02/7/2007

 - Đại biểu HĐND thành phố Bảo
Lộc nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-

2026
 - Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

19 Nguyễn Thị Thắm  4 07/8/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Đức Quang, tỉnh
Hà Tĩnh

Số 854 Quốc lộ 20, tổ
dân phố Ánh Mai 2,
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng  

12/12
Đại học

chuyên ngành
Kế toán

Không Trung
 cấp

Anh trình
độ A  

Phó Chủ tịch Hội Nông dân
Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng  

Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Phường 3 Bảo

Lộc
06/12/2013

 - Đại biểu HĐND xã Lộc Châu
nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-2026
- Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

20 Lưu Tiến Thành 2 29/11/1974 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Nam Hồng, tỉnh
Ninh Bình

Số 149 Hoàng Văn
Thụ Phường 1 Bảo

Lộc, tỉnh Lâm Đồng
12/12  Đại học An

ninh nhân dân Không Cao cấp
Anh trình

độ B1
Châu Âu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
phường, Trưởng Công an Phường

3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Công an Phường 3
Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng
20/7/2001 Không

21 Phan Đào Thục
 6 10/8/1969 Nam Việt Nam Kinh Công

giáo
Xã Lê Hồng, tỉnh

Hải Phòng

Giáo xứ Tân Bùi,
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học
chuyên ngành

Thần học
Không Không Không

Linh mục Quản xứ Giáo xứ Tân
Bùi, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng

Giáo xứ Tân Bùi,
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
Không

 - Đại biểu HĐND
 thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2016-

2021; 2021-2026;
 - Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

22 Bùi Đình Tưởng 1 08/02/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Đông, thành
phố Hải Phòng

Tổ dân phố 27,
Phường 2 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
12/12  

Đại học
chuyên ngành

Triết học

Thạc sĩ
chuyên ngành

Kinh tế

Cao
 cấp

Anh, Pháp
trình độ B

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
phường; Phó Chủ tịch Hội đồng

nhân dân Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh
Lâm Đồng

Hội đồng nhân dân
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
01/7/2001 Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

23 Phạm Đào Thảo Vy  5 03/01/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hải Xuân, tỉnh
Ninh Bình

Số 80/24 Đinh Tiên
Hoàng, tổ dân phố 2,
Phường 1 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng

12/12

Đại học
chuyên ngành
Công nghệ kỹ

thuật môi
trường

Không Trung
cấp

Anh trình
độ B  

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
CSHCM Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh

Lâm Đồng

Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam,

Phường 3 Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng

29/10/2022 Không

24 Kiều Thanh Xuân 8 16/12/1989 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Đại Xuyên, thành
phố Hà Nội

Số 21/4 Huỳnh Thúc
Kháng, tổ dân phố 11,

Phường 2 Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng

12/12

Đại học
chuyên ngành
Giáo dục tiểu

học

Không Trung
cấp B Anh văn

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học
Võ Thị Sáu, Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng

Trường Tiểu học
Võ Thị Sáu,

Phường 3 Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng

15/8/2014 Không

25 Hoàng Thị Xuyên 7 24/10/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hồng Sơn, thành
phố Hà Nội

Số 1427/1 Quốc lộ 20,
tổ dân phố 3 Đại Lào,
Phường 3 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học

chuyên ngành
Luật

Không Cao
 cấp

Anh trình
độ B  

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
phường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam Phường 3 Bảo

Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Phường 3 Bảo

Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

22/12/2001

 - Đại biểu HĐND xã Đại Lào
nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016,

2016-2021, 2021-2026
- Đại biểu HĐND Phường 3 Bảo

Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

Số đại biểu được bầu của HĐND Phường 3 Bảo Lộc :           25 đại biểu Phường 3 Bảo Lộc, ngày       tháng 3 năm 2026
Tổng số người trúng cử trung danh sách này là :                 25 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Châu
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